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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VÀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Số Quyết định
	Mã mới trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	Trang

	A
	NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
	
	
	

	1. 
	Thủ tục thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 2669/QĐ-NHNN  ngày 25/12/2012
	1.002133
	1

	2. 
	Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001549
	

	3. 
	Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000496
	

	4. 
	Thủ tục thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000504
	

	5. 
	Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000513
	

	6. 
	Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000516
	

	7. 
	Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000527
	

	8. 
	Thủ tục khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000548
	

	9. 
	Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000559
	

	10. 
	Thủ tục thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000573
	

	11. 
	Thủ tục thông báo thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000590
	

	12. 
	Thủ tục thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000601
	

	B
	QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
	
	
	

	13. 
	Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019
	2.000055
	

	14. 
	Khai trương hoạt động quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 2621/QĐ-NHNN ngày 12/12/2017
	1.000165
	

	15. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001635
	

	16. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001627
	

	17. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001621
	

	18. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001616
	

	19. 
	Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001605
	

	20. 
	Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019
	1.001579
	

	21. 
	Thủ tục đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 7/5/2018
	1.001569
	

	22. 
	Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân
	QĐ 2562/QĐ-NHNN   ngày 11/12/2019
	1.001559
	

	23. 
	Thủ tục chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000487
	

	24. 
	Thủ tục khai trương hoạt động phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000462
	

	25. 
	Thủ tục thay đổi tên phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000447
	

	26. 
	Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000420
	

	27. 
	Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm) của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000410
	

	28. 
	Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 1139/QĐ-NHNN ngày 25/5/2018
	1.000402
	

	29. 
	Thủ tục chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 18/10/2018
	1.003085
	

	30. 
	Thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 18/10/2018
	1.003076
	

	31. 
	Thủ tục sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt
	Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 18/10/2018
	1.003051
	

	32. 
	Thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 18/10/2018
	1.003037
	

	33. 
	Thủ tục gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân
	Quyết định số 2044/QĐ-NHNN ngày 18/10/2018
	1.001556
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